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San luwgng gao cla
Philippines nam 2026
dugc du bdo c6 thé giam
700.000 tan do anh hudng
cUa hién tugng El Nino;

Trung Quoéc tiép tuc twr
chdi gao An D6 véi cio
budc c6 gao bién doi gen,
khién it nhat 200

concainer knong te xuat THI TRUONG THE GIOI

® Myanmar du kién mé Dién bién gia gao 5% tdm quéc té
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 25/05/2026 - 29/05/2026, gid gao 5% tdm clia Thai Lan va An D6 tang, trong

khi Viét Nam giam so vdi tuan trudc.

e Gid gao 5% tam clia Thai Lan dat 455 USD/tan, tang 3 USD/tan so vdi tuan trudc, do nhu
cau tur thi trudng Philippines cling nhu chi phi san xuat va van chuyén tang cao;

* Gia gao dd 5% tam clia An o dat 341 USD/tan, tdng 2 USD/tan so véi tuan trudc, nguyén
nhan xuadt phat tir nhu cau tir cac nudc chau Phi dang tang;

e Gid gao 5% tam cla Viét Nam dat 410 USD/tan, giam 5 USD/tan so vdi tuan trudc, cac
nha xudt khau cho biét Philippines c6 thé s& han ché nhap khau gao Viét Nam vao thi
trudng nudc nay trong thang 6 va thang 7 nam nay. [1]

Philippines

B& Nong nghiép Philippines (DA) canh bao
mot dot El Nino nghiém trong cé thé lam
san lugng gao clla nudc nay giam téi
700.000 tan. Canh bdo dugc dua ra trong
b6i canh co quan khi tugng Philippines du
bdo c6 92% kha nang El Nino & mdrc tu
trung binh dén manh sé xuat hién trong
quy IV/2026 va c6 thé kéo dai sang dau
nam 2027. Theo DA, day khong chi la
thach thirc doi véi san xuat néng nghiép
ma con anh hudng truc tiép dén sinh ké
cUa néng dan, ngu dan, nguén cung luong
thuc va mat bang gia trong nudc. Trudc rai
ro nay, Philippines da tai kich hoat luc
lugng dac nhiém El Nino dé chudn bi cac
bién phap ing ph6 sém.

Dé gidm thiéu tac dong, DA cho biét da
trién khai nhiéu gidi phdp nhu gieo may
tang mua, lap dat hé thong tudi sir dung
nang lugng mat trdi, diéu chinh lich thoi
vu phu hop véi gié mua Béng Bac va thuc
day da dang hoéa cdy trong nham 6n dinh
thu nhap cho néng dan. Suic ép hién nay
cang 16n hon khi Philippines tung chiu
thiét hai ndng nghiép Ién t&i 57,78 ty PHP
(1,04 ty USD) trong dot El Nino 2023/24,
murc cao nhat trong lich sir gan day. Riéng
nam 2024, tong gia tri san xudt nong
nghiép cla nudc nay giam 2,2%, con
483,58 ty PHP (8,70 ty USD), trong d6 Ida
gao la moét trong nhitng cdy trong bi anh
hudng nang né nhat. [2]

& ISPAE AGRE™

Trung Quoéc

Trung Quoc ti€p tuc dirng nhap khau cac
|6 gao non-basmati cla An P& véi céo
budc c6 chira gao bién déi gen. Theo do,
chi trong khoang thoi gian tur ngay 18-
24/05/2026, da c6 thém 4-5 16 hang bi phia
Trung Quéc trd lai. Tinh chung dén nay,
khoang 70 16 da bj tir choi du trudc do da
dugc Tap doan Chirng nhan va Kiém dinh
Trung Qudc (CCIC) tai An DO kiém tra va
cap chirng nhan. biéu nay khién cac nha
xuat khdu gao An P06 lo ngai Trung Qudc
dang st dung van dé ky thuat nhu mot
cdng cu gay surc ép thuong mai, nhat la khi
New Delhi nhiéu lan khdng dinh nuéc nay
khong thuong mai hda gao bién doi gen.

B6 Moi truong, Rirng va Bién doi Khi hau
An D6 cudi thang 04/2026 da ra van ban
khang dinh Co quan Tham dinh K§ thuét Di
truyén chua tirng phé duyét gao bién déi
gen tai An Do. Trudc do, Hoi dong Nghién
ctru Noéng nghiép An Do ciling théng béo
véi Co quan Phat trién xudt khau san
pham ndng nghiép va thuc pham ché bién
(APEDA) rang nudc nay khéng trong gao
bién d6i gen phuc vu thuong mai. Tuy
nhién, viéc Trung Qudc tiép tuc tir chdi cac
16 gao da khién it nhat 200 container chua
thé xudt khau. An D6 cho biét da lam viéc
V@i Tong cuc Hai quan Trung Quéc nhung
phia Trung Quéc van chua gidi thich rd
phuang phap kiém tra cac 16 gao nay. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho
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Myanmar

Myanmar dang mé& rong cac vung trong
lGa phuc vu xudt khau trong vu mia mua
nam 2026 nham tang ngudn cung hang
hoa cho thi trudng nudc ngoai. Theo Lién
doan Lua gao Myanmar (MRF), dién tich
trién khai viing xuat khau gao trong nam
nay du kién dat 350.000 acre (141.640 ha).
M6 hinh nay dugc xay dung theo nguyén
tdc moi 1 acre (0,4 ha) dat canh tac tuong
ang véi 1 tdn gao xudt khdu. Theo ké
hoach dai han, dién tich sé dugc mé& réng
dan qua trng nam |én t&i 5 triéu acre
(2,02 triéu ha), v&i muc tiéu nang xuat
khau gao clia Myanmar |én 5 triéu tan vao
nam 2030.

Hién cac vung xuat khau gao da dugc
trién khai tai khoang 100 thj tran trén ca
nudc dudi sy diéu phdi cia BO Noéng
nghiép, Chan nudi va Thay lgi Myanmar,
trong né luc tang gap déi khdi lugng xudt
khdu. Phia MRF cho biét dang phéi hgp
vGi cac bo, nganh dé bdo dam trg cap
noéng nghiép dugc chuyén tdi néng dan
trudc 15/06/2026, dong thoi cung ng vat
tu dau vao va nhién liéu v&i mirc gid hgp
ly, cling nhu xr ly tinh trang thiéu giong
lGa hién nay. Theo co cau tiéu thu hién tai,
khodng 80% san lugng gao clla Myanmar
dugc tiéu dung trong nudc va chi 20%
danh cho xuat khau. Riéng trong 04/2026,
thang dau tién ctia nam tai khéa 2026/27,
Myanmar da thu vé 51 triéu USD tur xuat
khdu gao thudng va gao tam. [4]

& ISPAE AGRE

Indonesia

Indonesia tiép tuc gilr nguyén gid gao
trong chuong trinh Binh 6n cung &ng va
gia luong thuc (SPHP) du dong IDR yéu so
v@i USD, cho thdy su uu tién cla nudc nay
trong viéc 6n dinh src mua va thi truong
luong thuc. Co quan Luong thuc qudc gia
Indonesia (Bapanas) khang dinh bién
dong ty gia hién chua lam thay d6i gia ban
|é gao SPHP do day la chuong trinh do
Nha nudc diéu hanh. Theo muic gid dang
ap dung, gao SPHP dugc ban & mirc
12.500 IDR/kg (0,70 USD/kg) tai Java,
Lampung, Nam Sumatra,...; 13.100 IDR/kg
(0,73 USD/kg) tai cac khu vuc khac cla
Sumatra,..., va 13.500 |IDR/kg (0,76
USD/kg) tai Maluku va Papua.

Bapanas dd phan b6 4,97 nghin ty IDR
(278,5 triéu USD) cho chuong trinh SPHP
nam 2026, du dé trg gid khoang 828.000
tan gao. Chinh phd cling diéu chinh han
mic mua dé hoé trg luu thong. Ngudi dan
kinh doanh dich vy an uéng dugc mua toi
da 5 goi loai 5 kg, ngudi thu nhap thap cé
thé mua toi da 2 gdi loai 2 kg, trong khi
han mdrc cho doi tac cta Co quan hau can
qudc gia Indonesia dugc nang tir 2 tan 1én
5 tan. Trong b6i cdnh Bulog dang nam dy
trr gao khoang 5,3 triéu tan, muc cao ky
luc, chuong trinh SPHP tiép tuc dugc xem
la cong cu quan trong dé gilr 6n dinh cung
cau va ngan bién dong gia trén thi trudng
noi dia. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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e Viét Nam s& mé& rong san Dién bién gia la trung binh tai DBSCL

xuit lGa gidm phat thai 8200

8,000
trén quy md toan quéc sau 7.800
khi da c6 khoang 70.000 tan 7600 N\
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e Tap doan SunRice cla 6,400

Australia dy kién nang 6,200
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bong Thap I|én 120.000
tan/nam va cung ACIAR
trién khai du an hé tro Ngudn: AGREINFOS téng hap
chuébi gia tri lua gao;

—Jasming ses=|R50404 e=—=OMEOTE

e VU Hé - Thu 2026 tai tinh
Vinh Long chi méi xuéng
giong dugc hon 18.500 ha, Trong tudn tir ngdy 25/05/2026 - 29/05/2026, gié |a
dat khoang 31% ké hoach kho Jasmine va OM6976 khong ddi, IR50404 ting so
gan 60.000 ha cua 2 dot dau; vGi tuan trudc

e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
PBSCL dat mdc 7.200 VNB/kg, khong déi so véi

Dién bién gia gao trong nuéc

e Vuy Xuan 2026, Nghé An gieo
cdy 90.500 ha laa, san lugng

trén 621.000 tan; trong dé tqa?nFrUGc. . R ol e

b6 giéng lda chat Iugng e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot s6 tinh

ca;o d3c biét 13 ADI s6 9 -cho PBSCL dat 6.720 VNb/kg, tang 20 VNB/kg so vdi

nang suét tich cuc 18n tdi 65- tuan trudc, ,

78 ta/ha. e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
PBSCL dat 7.100 VNB/kg, khéng d6i so véi tuan
trudc. [1]

R I s p AE < Hé thong thong tin thj truong cho
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M& rong san xuat laa phat
thai thap

Theo dinh hudng mdi clia BO Nong nghiép
va Moi trudng, sau 2 nam thi diém, nam
2026 la giai doan md réng cla Dé an 1
triéu ha lGa chat lugng cao, phat thai thap
tai Bong bang séng Clu Long. Cac md
hinh ban dau cho thdy nong dan da giam
lugng giong gieo sa, phan bon, thuéc bao
vé thuc vat, tiét kiém nudc, tang co gidi
hoa va lién két san xuat theo chudi. Dang
cht y, khoang 70.000 tan gao da dugc cap
nhan hiéu “Gao Viét xanh, phat thai thap”
va xudt khau sang Nhat Ban, chau Au,
chau Uc.

Trong thoi gian tdi, dinh hudng nay sé
khong chi dimg & Bong bang séng Clu
Long ma sé dugc md& rong ra pham vi ca
nudc theo dé an san xuat giam phat thai
inh vuc trong trot giai doan 2025-2035,
tam nhin dén 2050. Tuy nhién, viéc md
rong sé& dugc thuc hién c6 kiém soat, gan
v@i ha tang thly lgi, hgp tdc xa dd nang
luc, doanh nghiép lién két tiéu thy, ma sé
vung trong va quy trinh canh tac thong
nhat. Trong tdm la xay dung vung nguyén
liéu I&n, dong nhat vé gidng, chat lugng va
quy trinh sdn xudt, déng thoi ddy manh
ing dung cong nghé, chuyén déi s6, truy
Xuat nguén goc va cac ky thuat canh tac
thong minh dé nang gia tri hat gao Viét
Nam trén cac thj trudng cao cap. [2]

@ ISPAE sGREY

Doanh nghiép Australia m&
rong dau tu tai Viét Nam

SunRice - tap doan san xuat va phan phéi
gao I&n nhat Australia, dang du kién m&
rong dau tu tai Viét Nam, tap trung vao
phan khuc gao chat lugng cao va chubi gia
tri gao bén virng. Tai budi lam viéc ngay
27/05/2026 v6i bai su Viéet Nam tai
Australia, 13nh dao SunRice cho biét Viét
Nam hién la mot trong nhirng nguén cung
gao qudc té quan trong nhat cla tap doan
nay. Trén co s& d6, doanh nghiép nay du
ki€n nang cdng suat nha mdy ché bién gao
tai Dong Thap lén 120.000 tan/nam, qua
do tang thém nadng luc thu mua, ché bién
va tiéu thu gao cho ving Bong bang séng
Clru Long.

Bén canh do6, SunRice va Trung téam
Nghién clru Nong nghiép quoc té Australia
(ACIAR) da cong b6 giai doan tiép theo cla
dy an hgp tac tri gia 1 triéu AUD (650.000
USD), cung tai trg dé hod trg chudi gia tri
gao cao cap thich irng bién d6i khi hau cho
néng hé nhd tai Dong bang sdng Clu
Long. Dy an tap trung vao cac ndi dung
gan véi chuong trinh 1 triéu ha lGa chat
lugng cao, phat thai thap dén nam 2030.
Hai bén cling ti€p tuc phéi hgp phat trién
Trung tdm Xuat sac tai nha may & bong
Thap nham hoé trg nghién cru, dao tao va
chuyén giao ky thuat cho nong dan va sinh
vién néng nghiép. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho
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Vinh Long

Vu lda He - Thu 2026 tai tinh Vinh Long
dang do6i mdt nhiéu rdi ro khi tién do
xuéng gidng chdm hon dang ké so vai ké
hoach ban dau. Theo ké hoach, toan tinh
du kién gieo sa gan 110.000 ha lda, riéng 2
dot xuéng gidng dau tién phai hoan thanh
gan 60.000 ha trudc gitra thang 05/2026.
Tuy nhién, dén thoi diém hién tai, dién tich
gieo sa thyc té mdéi dat hon 18.500 ha,
tuong duong khoang 31% k& hoach.
Nguyén nhan chl yéu la nang nong kéo
dai, nguy co han han, xam nhap man va
hiéu qua san xuat chua cao khién nhiéu
néng dan chua dam xuéng giong. Viéc
cham thdi vu néu kéo dai cé thé dan tdi
dén vy, lam cac tra lGa phat trién khong
dong déu va gia tang nguy co sau bénh.

Trudc tinh hinh d6, nganh néng nghiép
Vinh Long dang chd déng diéu chinh lich
thdi vu theo tirng vung, dong thai theo doi
chat ngudn nudc dé hudng dan nong dan
chi xuéng giong & nhirng noi bado dam diéu
kién san xuat. Cung vd&i van hanh linh hoat
hé thong thly lgi, co quan chuyén mon
cling tang cuong canh bdo cac doi tugng
sinh vat gay hai, nhat la trén tra la mdi
gieo sa va giai doan dé nhanh. Bia phuong
cling khuyén cdo 4p dung gieo sa thua,
dung giong khang bénh, bén phan can doi
va day manh cadc mo hinh “3 gidm 3 tang”,
“1 phai 5 gidm” dé gidm chi phi, tiét kiém
dau vao va nang hiéu qua san xuat. [4]

@ ISPAE sckc s

Nghé An

Nghé An dang duy tri bd giéng lda chat
lugng cao nham gitr da tang trudng cla
nganh trong trot trong boi canh dia
phuong thudng xuyén chiu tac déng cua
thién tai. Theo nganh néng nghiép tinh,
vu Xuan 2026, dién tich lGa toan tinh dat
90.500 ha, san lugng trén 621.000 tan.
Trong co cau san xudt, nhiéu giéng lda
chat lugng cao nhu VNR20, TBR225, Bac
Thinh, Thién uu 8, TBR97, ADI 168, Thai
Xuyén 111, VT868, Long Huong 8117, Thuy
Huong 308, Duong uu 612 va ADI s6 9
dugc danh gid la nhirng nhan t6 quan
trong goép phan nang nang suat va chat
lugng lba gao.

Trong s6 do, giong IUa lai 3 dong ADI s6 9
dang tao dugc niém tin kha rd vdi nong
dan tai nhiéu dia phuong. Giéng nay hién
dugc mé rong khdo nghiém tai mot so6 x3,
riéng xa Buc Chau trién khai khodng 40
ha. Thuc té san xuat cho thay ADI s6 9 cho
nang suat 6n dinh, c6 hé dat khodng 3,7
ta/sao, tuong duong khoang 74 ta/ha, phu
hop v&i mic nang suat trung binh 65-78
ta’ha cda giong nay trong vu Xuan; néu
tham canh t6t c6 thé dat 80-85 ta/ha.
Ngoai uu diém ngan ngay, dé nhanh khoe,
chéng d6 kha t6t, giong con c6 chat lugng
com mém, déo, thom, v&i ham Iugng
amylose 13-15%, dap Ung tiéu chuan gao
thom xudt khau. [5]

Gidng lia tai 3 ding chit fimng cao

CADIsg 9 =

Heé thong thong tin thj truong cho
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Nguon tham khao quoc té
[11:https://www.brecorder.com/news/40423039

[2]:https://newsinfo.inquirer.net/2236089/poten
tial-el-nio-may-cut-ph-rice-output-by-700000-
metric-tons-da

[3]:https://www.thehindubusinessline.com/econ
omy/agri-business/china-rejects-indian-rice-
consignments-on-alleged-gmo-presence-
again/article71026085.ece

[4]:https://presoffministry.gov.mm/en/news/356
25

[5]:https://en.antaranews.com/amp/news/41720

3/indonesia-maintains-sphp-rice-prices-despite-
weak-rupiah

@ ISPAE AGRES e

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL
[2]:https://tuoitre.vn/se-mo-rong-quy-mo-san-
xuat-lua-giam-phat-thai-tren-quy-mo-toan-quoc-
20260531145531833.htm
[31:https://baotintuc.vn/kinh-te/nha-phan-phoi-
gao-lon-nhat-australia-mo-rong-dau-tu-tai-viet-

nam-20260527162456447.htm

[4]:https://vinhlong.dcs.vn/chu-dong-dieu-chinh-
lich-thoi-vu-lua-he-thu-2026-1007209.ngn

[5]:https://www.vietnam.vn/bo-giong-lua-chat-
luong-la-diem-tua-cua-nong-nghiep-nghe-an

Heé thong thong tin thj truong cho
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho N/A N/A
Laa Jasmine
(khd)
bong Thap (Tién Giang ci) 7200 0
Can Tho 7200 +100
Laa IR50404 . A g ~
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 7000 +300
bong Thap (Tién Giang cii) 6700 -200
Can Tho (Hau Giang cii) 7400 0
Laa OM6906 " .
(khd) bong Thap 7000 0
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6900 0
K . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 25/05/2026 - 29/05/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn Độ tăng, trong khi Việt Nam giảm so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 455 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với tuần trước, do nhu cầu từ thị trường Philippines cũng như chi phí sản xuất và vận chuyển tăng cao;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 341 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước, nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu từ các nước châu Phi đang tăng;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 410 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, các nhà xuất khẩu cho biết Philippines có thể sẽ hạn chế nhập khẩu gạo Việt Nam vào thị trường nước này trong tháng 6 và tháng 7 năm nay. [1]

	Philippines
	Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cảnh báo một đợt El Nino nghiêm trọng có thể làm sản lượng gạo của nước này giảm tới 700.000 tấn. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cơ quan khí tượng Philippines dự báo có 92% khả năng El Nino ở mức từ trung bình đến mạnh sẽ xuất hiện trong quý IV/2026 và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Theo DA, đây không chỉ là thách thức đối với sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của nông dân, ngư dân, nguồn cung lương thực và mặt bằng giá trong nước. Trước rủi ro này, Philippines đã tái kích hoạt lực lượng đặc nhiệm El Nino để chuẩn bị các biện pháp ứng phó sớm.
	Để giảm thiểu tác động, DA cho biết đã triển khai nhiều giải pháp như gieo mây tăng mưa, lắp đặt hệ thống tưới sử dụng năng lượng mặt trời, điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp với gió mùa Đông Bắc và thúc đẩy đa dạng hóa cây trồng nhằm ổn định thu nhập cho nông dân. Sức ép hiện nay càng lớn hơn khi Philippines từng chịu thiệt hại nông nghiệp lên tới 57,78 tỷ PHP (1,04 tỷ USD) trong đợt El Nino 2023/24, mức cao nhất trong lịch sử gần đây. Riêng năm 2024, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của nước này giảm 2,2%, còn 483,58 tỷ PHP (8,70 tỷ USD), trong đó lúa gạo là một trong những cây trồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. [2]

	Trung Quốc
	Trung Quốc tiếp tục dừng nhập khẩu các lô gạo non-basmati của Ấn Độ với cáo buộc có chứa gạo biến đổi gen. Theo đó, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 18-24/05/2026, đã có thêm 4-5 lô hàng bị phía Trung Quốc trả lại. Tính chung đến nay, khoảng 70 lô đã bị từ chối dù trước đó đã được Tập đoàn Chứng nhận và Kiểm định Trung Quốc (CCIC) tại Ấn Độ kiểm tra và cấp chứng nhận. Điều này khiến các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ lo ngại Trung Quốc đang sử dụng vấn đề kỹ thuật như một công cụ gây sức ép thương mại, nhất là khi New Delhi nhiều lần khẳng định nước này không thương mại hóa gạo biến đổi gen.
	Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi Khí hậu Ấn Độ cuối tháng 04/2026 đã ra văn bản khẳng định Cơ quan Thẩm định Kỹ thuật Di truyền chưa từng phê duyệt gạo biến đổi gen tại Ấn Độ. Trước đó, Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ cũng thông báo với Cơ quan Phát triển xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến (APEDA) rằng nước này không trồng gạo biến đổi gen phục vụ thương mại. Tuy nhiên, việc Trung Quốc tiếp tục từ chối các lô gạo đã khiến ít nhất 200 container chưa thể xuất khẩu. Ấn Độ cho biết đã làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc  nhưng phía Trung Quốc vẫn chưa giải thích rõ phương pháp kiểm tra các lô gạo này. [3]
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